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1. Tên môn học: 
Mỏ dầu khí nứt nẻ



Naturally Fractured Reservoirs
2. Số tín chỉ: 3
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ năm
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


45 tiết (3 tiết/tuần)


+ Lý thuyết: 

36 tiết
+ Bài tập, kiểm tra: 
9 tiết
- Thí nghiệm: 

không 

- Tự học: 


90 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 

· Môn học trước: 
Địa chất dầu khí

· Môn học song hành: Phân tích bồn chứa dầu khí



6. Mục tiêu của môn học:

 Giúp học viên nắm vững phương pháp tập hợp, đánh giá các dữ liệu của mỏ nứt nẻ, xây dựng hệ thống phân tích tích hợp các đặc trưng nứt nẻ phục vụ hiệu quả công tác thăm dò khai thác dầu khí trong đối tượng này.
7. Mô tả các nội dung môn học:

Môn học đề cập đến các nội dung sau: đặc trưng hóa tích hợp mỏ dầu khí trên cơ sở thu thập, tổng hợp các số liệu đã có và các số liệu mới; phân tích, đánh giá mỏ nứt nẻ thiên nhiên trên cơ sở phân tích, dự báo sự hình thành, phân bố, tính bất đẳng hướng của nứt nẻ. Xác định trình tự phân tích mỏ nứt nẻ.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;
· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

9.Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] Fractured Reservoirs: Characterization and Modeling - Hoak, T.E., Klawitter, A.L. and P.K. Blomquist, eds.  Rocky Mountain Association of Geologists. 1997.
· Sách tham khảo:  

[2] Reservoir Environments and Their Characterization - IHRC.,
PE 501. 1995.
[3] Naturally Fractured Reservoirs - Aguilera, R., 2nd ed., PennWell Books, Tulsa, Oklahoma, 521 pp. 1995.

[4] Geologic analysis of  Naturally Fractured Reservoirs - Nelson, R.A .. Houston, - TX: Gulf Publishing Company. 1985.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


05%
· Bài tập (nếu có): 



15%
· Thực hành, thí nghiệm (nếu có): 

0%
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


30%
· Điểm thi kết thúc môn học: 

50%
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương I: Đặc trưng tầng chứa tích hợp

1.1. Thu thập và kiểm tra các số liệu đã có

- Nguồn dữ liệu: Địa chất, địa vật lý giếng khoan, mẫu đá và chất lưu, bản đồ và mặt cắt số liệu địa chấn, số liệu khai thác, giếng khoan và vỉa, số liệu trong điều kiện vỉa

- Tích hợp các số liệu đã có.

1.2. Thu thập các số liệu mới

- Vai trò cơ bản của mỗi nguồn dữ liệu: Địa chất, log, mẫu lõi – chất lưu, thử vỉa.

- Tái kiểm tra các số liệu mới: Địa vật lý, công nghệ mỏ, lõi – chất lưu, số liệu khai thác và thử vỉa, nứt nẻ và trường ứng suất.

- Tích hợp các số liệu mới.
	6LT, 2BT
	Tài liệu [1]
Chương 1, mục 1, 2
Tài liệu [2]

	(Đọc tài liệu tham khảo  [3, 4])


	Chương II: Phân tích, minh giải và tích hợp số liệu

2.1. Phân tích và minh giải số liệu

- Mục đích

- Vai trò của mỗi nhóm dữ liệu: Địa chất, địa vật lý, bản đồ cấu trúc mỏ, công nghệ mỏ.

2.2. Tích hợp số liệu 

- Mục tiêu.

- Thu thập các mô hình mỏ tích hợp.

- Phân tích địa xác suất, ứng dụng cho đặc trưng hóa tầng chứa.

- Mô hình hóa mỏ.

- Phân tích kinh tế và chiến lược phát triển mỏ. 

Vấn đề cụ thể 1

· Bài tập
	 7LT, 3BT
	Tài liệu [1]
Chương 2, mục 1, 2
Tài liệu [2]

	(Đọc tài liệu tham khảo  [3, 4]
Làm bài tập chương 2)

	Kiểm tra giữa kỳ
	3
	
	Ôn tập và làm bài kiểm tra

	Chương III: Phân tích địa chất của các mỏ nứt nẻ tự nhiên

3.1. Đánh giá mỏ nứt nẻ.

- Đánh giá nhịp địa tầng, các kiểu đánh giá cơ bản. 

- Nguồn gốc của hệ thống nứt nẻ.

- Tính chất nứt nẻ ảnh hưởng đến đặc trưng của vỉa.

- Tính liên hệ của độ rỗng nứt nẻ và độ rỗng của đá khối.

3.2. Quản lý mỏ

- Phân lọai mỏ nứt nẻ.

- Tính chất bất lợi của mỏ, các vấn đề về tiềm năng.

- Chiến lược quản lý mỏ nứt nẻ.

- Mô tả mỏ.

- Phân tích rủi ro trong mỏ nứt nẻ.
	5LT, 2BT
	Tài liệu [1]
Chương 3, mục 1, 2

Tài liệu [2]

	(Đọc tài liệu tham khảo  [3, 4])


	Chương IV: Phát hiện, dự báo nứt nẻ và phân tích vỉa bất đẳng hướng

4.1. Nhận diện, dự báo sự hình thành và mật độ nứt nẻ

- Nhận diện nứt nẻ.

- Dự báo và  khỏang cách các nứt nẻ trong môi trường ngầm.

- Xác định vị trí giếng khoan và quỹ đạo giếng trong mỏ nứt nẻ.

4.2. Phân tích tính bất đẳng hướng của mỏ nứt nẻ
- Đá nứt nẻ và vai trò của nó trong tính bất đẳng hướng của tầng chứa.

- Phát triển các tập thấm chứa cho mỏ bất đẳng hướng.

- Các số liệu thống kê trong mô hình mỏ.

- Kỹ thuật trung bình hóa trong mô hình 3 chiều.

- Tính chất của mỏ nứt nẻ.

- Đặc trung thống kê của từng block.

- Kích vỉa trong mỏ nứt nẻ.

Bài tập.

Trình tự phân tích trong mỏ nứt nẻ

- Kiểu dữ liệu và hồi quy về hàm khi phát hiện mỏ nứt nẻ.

- Phân tích mẫu lõi và điểm lộ.

- Phân tầng nứt nẻ và mối liên hệ của biến dạng thạch học và tính chất vật lý.

- Phân tích áp lực và sản lượng để lượng hóa đặc trưng hệ thống nứt nẻ.

- Mô hình số trong địa chất.

Vấn đề cụ thể 2

· Bài tập
	7LT, 10BT
	Tài liệu [1]
Chương 4, mục 1, 2
Tài liệu [2]

	(Đọc tài liệu tham khảo  [3, 4]
Làm bài tập chương 3, 4)
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